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TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ban hành Thông tư “Danh mục hóa chất, chế phẩm 

sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý 

chất thải chăn nuôi tại Việt Nam”

Kính gửi: Thứ trưởng Phùng Đức Tiến
Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 5197/QĐ-BNN-PC ngày 30/12/2022, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Chăn nuôi năm 2018 và văn bản hướng dẫn Luật chăn nuôi năm 2018, Cục Chăn nuôi đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan/đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép dùng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam. Cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Cơ sở pháp lý

Theo quy định tại:

- Luật Chăn nuôi năm 2018.


- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn Chi tiết Luật chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam căn cứ kết quả khảo nghiệm hoặc kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được công nhận hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc kết quả rà soát, điều tra, đánh giá thực tiễn.

2. Cơ sở thực tiễn

Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi trên thị trường hiện nay rất đa dạng có nguồn gốc từ hóa học, sinh học và tự nhiên. Tuy nhiên, các sản phẩm có nguồn gốc sinh học, đặc biệt là từ vi sinh vật chiếm trên 90% sản phẩm xử lý chất thải trong chăn nuôi. 
Từ ngày 01/01/2020, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn luật có hiệu lực thi hành, việc quản lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định tại Điều 62, Điều 63 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14; Điều 30, Điều 31, Điều 32 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và khoản 16, khoản 17, khoản 18 Điều 1 Nghị định số 46/2022/NĐ-CP.
Đến thời điểm hiện tại, Cục Chăn nuôi đã tổng hợp, đăng tải thông tin 76 sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, có 73 sản phẩm sản xuất trong nước và 03 sản phẩm nhập khẩu. Để thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến công bố thông tin và khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân liên quan đang xác định chất được sử dụng và chất mới trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi dựa vào cập nhật thông tin về kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi hoặc kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ về sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi hoặc các tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được công nhận trước đó, chưa có Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam sẵn có để tra cứu. Vì vậy, tổ chức/cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi gặp khó khăn khi áp dụng quy định của pháp luật để sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm này.
Từ thực tế nêu trên, Cục Chăn nuôi thấy cần thiết ban hành Thông tư “Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam”.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích

Hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai và thực thi pháp luật. Đồng thời, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi dễ dàng tra cứu để thực thi áp dụng đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Quan điểm 


Thứ nhất, Thông tư ban hành Danh mục được xây dựng căn cứ kết quả khảo nghiệm hoặc kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được công nhận hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc kết quả rà soát, điều tra, đánh giá thực tiễn.


Thứ hai, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và mục tiêu quản lý nhà nước. Đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng của Ngành chăn nuôi, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Thứ ba, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực thi các quy định tại Luật Chăn nuôi liên quan đến quản lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Thực hiện Quyết định số 5197/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Cục Chăn nuôi đã khẩn trương trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định thành lập tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam.
Từ tháng 8-10/2023, Cục Chăn nuôi tổ chức cuộc họp/Hội nghị/Hội thảo do Lãnh đạo Cục chủ trì góp ý cho dự thảo Thông tư nêu trên với thành phần tham dự gồm các thành viên tổ soạn thảo; đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh thành trong cả nước; một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực chăn nuôi. Tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, Cục Chăn nuôi đã điều chỉnh lại dự thảo Thông tư cho phù hợp.

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Cục Chăn nuôi đã gửi dự thảo Thông tư nêu trên xin ý kiến góp ý của 75 cơ quan, đơn vị gồm: Vụ Pháp chế, Cục Thủy sản, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Viện Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT 63 tỉnh thành trong cả nước và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, đồng thời đăng tải dự thảo Thông tư nêu trên tên Website của Cục Chăn nuôi tại đường link: http://cucchannuoi.gov.vn/tthc/gop-y-van-ban-phap-luat; Cổng thông thin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại đường link: http:// www.mard.gov.vn/Pages/ gopyvanbanphapluat.aspx; Cổng thông tin Chính phủ tại đường link:http://chinphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/cong dan/DuThaoVanBan trong thời gian 60 ngày (từ ngày 08/9/2023 đến ngày 09/11/2023) để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Đến hết ngày ngày 09 tháng 11 năm 2023, Cục Chăn nuôi nhận được Văn bản góp ý của ......... cơ quan, đơn vị. Trong đó, 

- Số cơ quan, đơn vị đồng ý hoàn toàn với nội dung dự thảo là ..../75 (chiếm ...%); 

- Số cơ quan, đơn vị góp ý bổ sung cho dự thảo là .../75 (chiếm ....%). 

- Trong số ......  ý kiến góp ý. Cục Chăn nuôi tiếp thu ...... ý kiến để hoàn thiện dự thảo; còn lại .... ý kiến khác, Cục Chăn nuôi xin bảo lưu và có giải trình cụ thể tại Báo cáo số..../CN-MTCN-BC ngày .........tháng 11 năm 2023 đính kèm.

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Cục Chăn nuôi đã tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Thông tư và gửi Vụ Pháp chế thẩm định hồ sơ ban hành Thông tư nêu trên tại Công văn số ………/CN-MTCN.

Sau khi nhận được Công văn số …………/PC ngày ………… của Vụ Pháp chế về việc thẩm định dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật, Cục Chăn nuôi đã nghiêm túc tiếp thu hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành: Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam và trình Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành Thông tư.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG THÔNG TƯ
Thông tư gồm 03 phần là căn cứ pháp lý, 03 điều và 01 Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam. 

Trong đó phần danh mục chia thành 02 phần là:

1. Danh mục Hóa chất được sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam: gồm 08 loại hóa chất. Trong đó có:

- 03 hóa chất là: than hoạt tính là thành phần chính trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được Cục Chăn nuôi công nhận kết quả khảo nghiệm tại Quyết định số 451/QĐ-CN-MTCN ngày 29/11/2022; kẽm Sulfate và đá vôi là hóa chất có trong sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lưu hành tại Thông tư số 37/2013/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2013.
- 05 hóa chất là: vôi nung, vôi tôi, nano bạc, axit hipoclorơ và Zeolite là các loại hóa chất đã được công bố thông tin và/hoặc cơ sở chăn nuôi dùng để xử lý hiệu quả môi trường chăn nuôi trước thời điểm Nghị định số 46/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
2. Danh mục chế phẩm sinh học, vi sinh vật, enzym và axit amin trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam: gồm 21 loài vi sinh vật, 4 enzym, 17 axit amin. 
Trong số 21 loài vi sinh vật trong danh mục, có: 

- 04 loài gồm Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophillus, Rhodobacter sphaeroides là thành phần chính của sản phẩm xử lý môi trường chăn nuôi được Cục Chăn nuôi công nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới tại Quyết định số 263/QĐ-CN-MTCN ngày 9/10/2013, Quyết định số 174/QĐ-CN-MTCN ngày 6/9/2010.

- 07 loài có trong sản phẩm xử lý môi trường gồm Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus Plantarum, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Saccharomyces cerevisiae, Streptomyces sp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận lưu hành số 94/LH/CPSHMT; số 95/LH/CPSHMT ngày 30/11/2018.

- 13 loài còn lại gồm Lactobacillus fermentum, Lactobacillus case rhamnosus, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus paramycoides, Bacillus tropicus, Bacillus velezenis, Bacillus velezenis, Bacillus coagulans, Streptomyces rochei, Rhodopseudomonas palustris, Rhodobacter sphaeroides, Trichoderma asperellum, Pediococcus pentosaceus là các loài có trong thành phần chính của sản phẩm đã được cơ sở sản xuất/kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi khảo nghiệm và công bố thông tin trước thời điểm Nghị định số 46/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và hiện đang được các cơ sở chăn nuôi sử dụng có hiệu quả để xử lý chất thải trong chăn nuôi.
Trong số 04 loại enzym có trong danh mục, có 04/04 loại đang được các cơ sở chăn nuôi sử dụng kết hợp với vi sinh vật và/hoặc enzym để xử lý chất thải chăn nuôi.

Trong số 17 loại axit amin có trong danh mục, có 17/17 loại đang được cơ sở chăn nuôi sử dụng để xử lý hiệu quả mùi hôi trong khu vực chăn nuôi.
(Có Dự thảo Thông tư kèm theo).
Cục Chăn nuôi kính trình Thứ trưởng xem xét, ký ban hành./. 
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